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WRITING TASK 1 
CHALLENGE 21 

 
 
DẠNG: MAP 
 
The diagrams below show some principles of house design for cool and for warm climates. 
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons 
where relevant. Write at least 150 words. 

 

 
 
 

BƯỚC 1: Đọc đề và thực hiện theo các bước sau: 
1/ Tạo structure (dàn ý) cho bài (có mấy đoạn, mỗi đoạn viết gì) 
2/ Xác định 1-2 điểm nổi bật nhất và chung nhất để làm câu nhận xét tổng quan (overview) + Các key 
features mà bạn sẽ mô tả về chart (Body paragraphs) 
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BƯỚC 2: Tự viết bài theo ý của bạn (min 150 từ), cố gắng canh thời gian <= 20 phút. 
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BƯỚC 3: Đọc bài mẫu và học từ vựng 
 
Sample essay (Simon_band 9.0) 
 
The diagrams show how house designs differ according to climate. 
The most noticeable difference between houses designed for cool and warm climates is in the shape 
of the roof. The designs also differ with regard to the windows and the use of insulation. 
We can see that the cool climate house has a high-angled roof, which allows sunlight to enter through 
the window. By contrast, the roof of the warm climate house has a peak in the middle and roof 
overhangs to shade the windows. Insulation and thermal building materials are used in cool climates 
to reduce heat loss, whereas insulation and reflective materials are used to keep the heat out in warm 
climates. 
Finally, the cool climate house has one window which faces the direction of the sun, while the warm 
climate house has windows on two sides which are shaded from the sun. By opening the two windows 
at night, the house designed for warm climates can be ventilated. 
 
(162 words, band 9) 
 
 
1/ Structure essay (dàn ý) 

Paragraph 1 – Introduction 

• Introduces diagrams comparing house designs. 
• Focuses on differences according to climate. 

Paragraph 2 – Overview 

• Roof shape is the most significant difference. 
• Designs also vary in windows and insulation. 

Paragraph 3 – Details (Roof & materials) 

• Cool-climate houses maximise sunlight and retain heat. 
• Warm-climate houses minimise heat and provide shade. 

Paragraph 4 – Details (Windows & ventilation) 

• Window placement differs by climate. 
• Warm-climate houses allow ventilation at night. 
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2/ Dịch song ngữ: 
 

English Vietnamese 

The diagrams show how house designs 
differ according to climate. 

Các sơ đồ cho thấy cách thiết kế nhà ở khác 
nhau theo điều kiện khí hậu. 

The most noticeable difference between 
houses designed for cool and warm climates is 
the shape of the roof. The designs also differ 
with regard to the windows and the use of 
insulation. 

Sự khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa những 
ngôi nhà được thiết kế cho khí hậu lạnh và khí 
hậu nóng nằm ở hình dạng mái nhà. Các thiết 
kế cũng khác nhau về cửa sổ và việc sử dụng 
vật liệu cách nhiệt. 

We can see that the cool climate house has 
a high-angled roof, which allows sunlight to 
enter through the window. By contrast, the 
roof of the warm climate house has a peak in 
the middle and roof overhangs to shade the 
windows. Insulation and thermal building 
materials are used in cool climates to reduce 
heat loss, whereasinsulation and reflective 
materials are used to keep the heat out in 
warm climates. 

Có thể thấy rằng ngôi nhà ở khí hậu lạnh có mái 
dốc cao, giúp cho phép ánh sáng mặt trời đi 
vào qua cửa sổ. Ngược lại, mái nhà ở khí hậu 
nóng có đỉnh ở giữa và phần mái nhô 
ra để che nắng cho cửa sổ. Vật liệu cách 
nhiệt và vật liệu xây dựng giữ nhiệt được sử 
dụng ở khí hậu lạnh để giảm sự thất thoát 
nhiệt, trong khi vật liệu cách nhiệt và vật liệu 
phản xạ được sử dụng để ngăn nhiệt xâm 
nhập ở khí hậu nóng. 

Finally, the cool climate house has one 
window which faces the direction of the 
sun, while the warm climate house 
has windows on two sides which are shaded 
from the sun. By opening the two windows at 
night, the house designed for warm climates can 
be ventilated. 

Cuối cùng, ngôi nhà ở khí hậu lạnh có một cửa 
sổ hướng về phía mặt trời, trong khi ngôi nhà 
ở khí hậu nóng có cửa sổ ở hai phía và các cửa 
sổ này được che khỏi ánh nắng mặt trời. Bằng 
cách mở hai cửa sổ vào ban đêm, ngôi nhà được 
thiết kế cho khí hậu nóng có thể được thông 
gió. 

 
 
3/ Vocab and Grammar: 
3.1/ Vocabulary: 
 

Từ / Cụm Loại Nghĩa tiếng Việt Synonym Antonym 

house designs n phr thiết kế nhà ở building designs – 

differ according to v phr khác nhau tùy theo vary depending on – 

most noticeable 
difference 

n phr 
khác biệt dễ nhận thấy 
nhất 

most obvious 
difference 

– 

shape of the roof n phr hình dạng mái nhà roof structure – 
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Từ / Cụm Loại Nghĩa tiếng Việt Synonym Antonym 

with regard to 
prep 
phr 

liên quan đến in terms of – 

high-angled roof n phr mái dốc cao steep roof – 

roof overhangs n phr phần mái nhô ra extended eaves – 

insulation n vật liệu cách nhiệt insulating material – 

thermal building 
materials 

n phr vật liệu xây dựng giữ nhiệt heat-retaining materials – 

reduce heat loss v phr giảm thất thoát nhiệt minimise heat loss – 

reflective materials n phr vật liệu phản xạ 
heat-reflecting 
materials 

– 

shaded from the sun adj phr được che khỏi ánh nắng protected from sunlight – 

ventilated adj được thông gió aired – 

 
3.2/ Ngữ pháp và cấu trúc hay: 
 

Cấu trúc Nghĩa tiếng Việt Cách dùng Ví dụ trong bài 

differ according to + noun 
khác nhau tùy 
theo… 

So sánh theo tiêu chí differ according to climate 

The most noticeable 
difference is + noun 

Sự khác biệt dễ 
thấy nhất là… 

Nêu điểm nổi bật 
The most noticeable 
difference… is the shape of 
the roof 

which + verb phrase mà / điều này… Bổ sung thông tin 
which allows sunlight to 
enter… 

By contrast, + clause Ngược lại, … So sánh đối lập 
By contrast, the roof of the 
warm climate house… 

whereas + clause trong khi 
Đối chiếu hai đặc 
điểm 

whereas insulation and 
reflective materials are used… 

By + V-ing, + clause Bằng cách… Mô tả phương thức 
By opening the two windows 
at night… 

 
 
BƯỚC 4: Sau khi đã học từ bài mẫu, nếu được enhance bài viết của bạn, bạn sẽ viết lại thế 
nào? 
 


